
 
PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 18 – LỚP 3 

I) Trắc nghiệm 

Câu 1 : Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:   

Đồng hồ bên chỉ :  

A. 10 giờ 10 phút 

B. 2 giờ 10 phút 

C. 10 giờ 2 phút 

D. 2 giờ kém 10 

 

Câu 2: Giá trị của biểu thức 45 + 27 : 3 là:  

 

A. 24              B. 36              C. 54                D.44 

Câu 3: 3m 8cm = .... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:  

A. 38              B. 308              C. 380                D.83 

Câu 4 : Con 5 tuổi. Bố 35 tuổi. Hỏi tuổi bố gấp mấy lần tuổi con ?  

A. 7 lần              B. 8 lần             C. 9 lần                D. 30 lần 

Câu 5 : Hình vẽ MNPQ (Hình dưới) có số góc vuông là:  

A. 2              B. 3  

C. 4                 D. 5   

 

 

 

 

Câu 6: Chữ số 6 trong số 461 có giá trị là:  

A. 600              B. 60             C. 61                D. 46 

Câu 7: Trong các số 24,51,62,48 số chia cho 5 có số dư lớn nhất là số nào?  

A. 24             B. 51            C. 62                D. 48 

Câu 8: Giá trị của x trong phép tính :  926  - x  = 175   

A 
B 

D C 



 
A. 951             B. 751            C. 851            D. 651 

II) Tự luận 

Câu 1: Đặt tính rồi tính:  

a) 162 + 370  b) 728 - 245   c) 106 × 8    d) 480 : 6  
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Câu 2: Tìm x:  

x × 7 = 42 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

472 – x = 50 : 5 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

x : 8 = 119 - 7 

........................................ 

......................................... 

........................................... 

........................................... 

Câu 3: Một cửa hàng có 104kg gạo, cửa hàng đã bán đi 
1

4
  kg gạo đó. Hỏi cửa hàng 

còn lại bao nhiêu kilogam gạo?  
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Câu 4: Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có 3 chữ số, số trừ là số liền sau của 

số nhỏ nhất có 3 chữ số 
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